Dozenteneinsatzplan     Jahrgang 2018 -2019      Woche 23 (31.12.18 - 05.01.19) 
	
	2Đ-15
	3Đ-15
	4Đ-15
	1Đ-16
	2Đ-16
	Nhóm 1

K.2017

	Nhóm 2

K.2017

	Nhóm 3

K.2017

	Nhóm 4

K.2017

	Nhóm 1

K.2018


	Nhóm 2

K.2018


	Nhóm 3

K.2018


	Nhóm 4

K.2018


	Nhóm 5

K.2018



	Mo. 31.12.18
Vorm.
	Nghỉ tết dương lịch 2019

	Nachm.


	

	Di. 01.01.19
Vorm.
	

	Nachm.
	

	Mi. 02.01.19
Vorm.
	D.nói 3
Hiển

510 C(4)
	
	D.viết 3
Liên

512 C (4)
	
	
	
	
	
	Vân
808C
	Lan
809C
	Yên
810C
	Hiệp

403A1
	Xuân
105D3

	Nachm.
	Chuyên đề dịch – Nhóm 2

Hiển – P.705C (8)
	
	
	Trà
807 C
	Thủy
810 C
	P.Ngọc
808 C
	Oanh
809 C
	
	
	
	
	

	Do. 03.01.19
Vorm.
	D.viết 3
Liên

512 C (4)
	D.nói 3
Hiển
510 C (4)
	
	
	
	
	
	
	
	Vân
808C
	Lan
809C


	Ewa
810C
	Hiệp

403A1
	Xuân
105D3



	Nachm.
	 
	
	
	
	Trà
808C

307A1
	Hồng
809C

307A1
	P.Ngọc
307A1

808C
	Andreas
307A1

809C
	
	
	
	
	

	Fri. 04.01.19
Vorm.
	
	D.viết 3
Liên

512 C (4)
	D.nói 3
Hiển
510 C(4)
	
	
	
	
	
	Vân
808C
	Trang
809C
	Yên
810C
	Hiệp
403A1
	Ewa
105D3

	Nachm.
	
	
	
	
	
	Trà
807 

	Nadine
810 C

	Hồng
808 C

	Oanh
809 C

	
	
	
	
	

	Sa.  05.01.19
Vorm.
	Chuyên đề dịch – Nhóm 1

Hiển – P.514C (8)
	Văn học Đức (10)
Yên – P.805C

Học bù 31.12.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	Nadine
807 C
Học bù 31.12.
	Thủy
810 C
Học bù 31.12.
	Andreas
808 C
Học bù 31.12.
	Oanh
809 C
Học bù 31.12.
	
	
	
	
	


Chú ý: Lịch học có thể có thay đổi . 

